
STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
 Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 30/06/2023 
Ghi chú

1 0108334287
CÔNG TY TNHH SJK INVESTMENT VIỆT 

NAM 

Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, phường 

Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam
203.745.079                          

2 0108359475
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC 

CHÂU ÂU

Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, phường 

Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam
122.036.567                          

3 0108477327
CÔNG TY TNHH SMART STITCHES 

VIỆT NAM 

Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, phường 

Thanh Tuyền - Phủ Lý - Hà Nam
174.522.131                          

4 0108513550
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&A

Nhà bà Lê Thị Thu, Thôn Quán Nha, xã 

Tiên Hải - Phủ Lý - Hà Nam
149.971.722                          

5 0108517604
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN SỐ HÓA

Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình 

Tràng, phường Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
152.642.028                          

6 0108529783
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI VĂN TRƯỜNG 

Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, phường 

Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam
155.924.611                          

7 0108589782
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ SMART TRAVEL 

Số nhà 26, tổ 1, phường Lê Hồng Phong - 

Phủ Lý - Hà Nam
181.446.677                          

8 0108591460
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HABA VIỆT NAM 

Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, phường 

Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam
371.305.290                          

9 0108595899 CÔNG TY TNHH MTCORP VIỆT NAM 
Nhà ông Lê Hồng Tuấn, thôn 4, xã Phù 

Vân - Phủ Lý - Hà Nam
170.128.583                          

10 0108627195
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ 

VANTO 

Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, phường 

Thanh Tuyền - Phủ Lý - Hà Nam
258.510.719                          

11 0108632452
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ HC XANH

Nhà ông Nguyễn Trường Lâm, thôn 4, xã 

Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam
216.121.347                          

12 0108676121
CÔNG TY TNHH VNHA REAL ESTATE 

PORTAL 

Nhà bà Lê Thị Thu, thôn Quán Nha, xã 

Tiên Hải - Phủ Lý - Hà Nam
305.608.620                          

13 0108703336
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC 

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP T&T 

Số nhà 43, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo - 

Phủ Lý - Hà Nam
171.863.666                          

14 0108796122 CÔNG TY TNHH DINK HOUSE 
Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, phường 

Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam
199.600.584                          

15 0108813882
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NTS GROUP VIỆT NAM 

Nhà ông Lê Hồng Tuấn, thôn 4, xã Phù 

Vân - Phủ Lý - Hà Nam
239.128.499                          
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16 0108813963
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ DIỆP 

NGUYỄN 

Nhà bà Lê Thị Thu, Thôn Quán Nha, xã 

Tiên Hải - Phủ Lý - Hà Nam
143.745.931                          

17 0108814149
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ EAE 

Nhà bà Trịnh Thị Thu Hồng, xóm 7, xã 

Liêm Chung - Phủ Lý - Hà Nam
246.712.200                          

18 0108816153
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT

Số nhà 10, tổ 5, phường Lê Hồng Phong- 

Phủ Lý - Hà Nam
246.698.651                          

19 0108853035
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT LINH

Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình 

Tràng, phường Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
469.266.742                          

20 0108874331
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FBS VIỆT NAM
Thôn 1, xã Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam 118.646.424                          

21 0108904346
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ LP

Số 137 Lê Hoàn, phường Quang Trung - 

Phủ Lý - Hà Nam
198.073.132                          

22 0108911336
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

KINH DOANH PHAN DŨNG 

Số nhà 139, tổ 5, đường Lý Thái Tổ, 

phường Lê Hồng Phong- Phủ Lý - Hà Nam
244.772.414                          

23 0108912636
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ARTENA DECOR

Số nhà 27, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo - 

Phủ Lý - Hà Nam
186.268.144                          

24 0108920884
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LAN 

NGUYỄN 

Số 117 A, Đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam
405.707.298                          

25 0108936972
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

AN PHÚ CD VIỆT 

Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, xóm 8, xã Liêm 

Chung - Phủ Lý - Hà Nam
261.525.588                          

26 0108958140 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMENAVI 
Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, phường 

Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam
350.637.667                          

27 0108961714 CÔNG TY TNHH NEWLIFE BEAUTY
Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình 

Tràng, phường Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
190.880.717                          

28 0109229140
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEKISA 

GROUP 

Số 71, đường Nguyễn Phúc Lai, phường 

Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
127.441.321                          

29 0109690866 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐÌNH THẮNG
Nhà bà Nguyễn Thuỳ Linh, Thôn 4, xã 

Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam
186.599.726                          

30 0109697364 CÔNG TY TNHH TM & KD TRẦN BÌNH
hà bà Nguyễn Thị Sinh, thôn 1, xã Phù 

Vân - Phủ Lý - Hà Nam
308.000.185                          

31 0700182813
CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ 

HỮU PHƯỚC

Thôn Đồng Tân, Xã Tân Sơn - Kim Bảng - 

Hà Nam
                     11.179.242.308 

32 0700207497 CÔNG TY TNHH NAM SƠN Xóm 8, xã Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam                        1.034.667.927 

33 0700212634
Công ty cổ phần sản xuất và xây lắp Hồng 

Phú

Đường 1A, xã Thanh Châu - Phủ Lý - Hà 

Nam
2.361.806.367                       

Nộp ngày 

06/7/2023: 

73.200.000 đồng
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34 0700212754 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
Xóm 1, thị trấn Ba Sao - Kim Bảng - Hà 

Nam
785.220.674                          

35 0700224936 Công ty TNHH Vạn Phúc 
Xóm 6, khu I xã Thi Sơn huyện Kim Bảng-

Hà Nam
891.813.658                          

36 0700236459 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ NHUẬN
Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong- Phủ Lý - 

Hà Nam
613.316.348                          

37 0700244241 Công ty TNHH Hưng Phú
Thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh - Kim 

Bảng - Hà Nam
3.202.152.166                       

38 0700245975
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI HÀ NAM

Tổ 1, phường Quang Trung - Phủ Lý - Hà 

Nam
795.192.589                          

39 0700253937 Công ty TNHH Đồng Sơn
Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn - Kim Bảng - 

Hà Nam
8.021.284.949                       

40 0700257106 CÔNG TY TNHH NGÔI SAO TÂY Á Thôn 4, xã Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam 150.468.234                          

41 0700257868
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

H&C

Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn - 

Kim Bảng - Hà Nam
302.047.038                          

42 0700262346
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG VIỆT HÀ 

Số 16/12, phố Nguyễn Quốc Hiệu, phường 

Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
3.919.079.591                       

43 0700414528 CÔNG TY TNHH TIÊN SƠN
Thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh - Kim 

Bảng - Hà Nam
3.828.964.553                       

Nộp ngày 

10/7/2023:22.398.600 

đồng

44 0700515452 Công ty TNHH vận tải Hoàng Gia
Thôn Lê Lợi, xã Phù Vân - Phủ Lý - Hà 

Nam
68.283.957                            

45 0700518446
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

NGỌC TÙNG

 Thôn Nam Sơn, Phường Châu Sơn - Phủ 

Lý - Hà Nam
187.496.299                          

46 0700524312
CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP 

MINH NGỌC
Xóm 4, xã Liêm Chung - Phủ Lý - Hà Nam 141.984.503                          

47 0700658299
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

TUẤN VŨ

Xóm 4, thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn úy - 

Kim Bảng - Hà Nam
65.979.477                            

48 0700740169
CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ XÂY 

DỰNG TOÀN CẦU

Thôn Phương Lâm, Xã Đồng Hóa - Kim 

Bảng - Hà Nam
135.198.029                          

49 0700760503
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Toàn 

Thịnh Phát 

Số 46, tổ 2, phường Minh Khai - Phủ Lý - 

Hà Nam
1.247.953.094                       

50 0700791702 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚC VIỆT NAM
Xóm 1, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam
76.473.634                            

51 0700792199
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI 

LONG HIẾU

Nam Sơn, Phường Châu Sơn - Phủ Lý - 

Hà Nam
86.773.026                            

52 0700825912
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN PHÁT

Thôn Thanh Nộn 1, xã Thanh Sơn-Kim 

Bảng - Hà Nam
203.938.205                          
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53 0700840981
CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

LÝ TƯỞNG 

Thôn Đồng Tân, Xã Tân Sơn - Kim Bảng - 

Hà Nam
367.887.310                          

54 0700842876
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI BKH VIỆT NAM 

Số nhà 2, Phố Dã Tượng, Tổ 11, phường 

Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
172.767.987                          

55 0700843647 CÔNG TY TNHH ĐỨC THIÊN LONG HÀ Thôn 6, xã Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam 196.890.430                          

56 0700846863
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

NINH DIỄM

Thôn Đồng Tân, Xã Tân Sơn - Kim Bảng - 

Hà Nam
427.081.814                          

57 0700848846 CÔNG TY TNHH  TM&DV PHỦ LÝ 
Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, phường 

Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
160.796.568                          

58 0700848934 CÔNG TY TNHH  TMDV HOA HỒNG 
Số nhà 66 ngõ 217 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam
267.117.096                          

59 0700848973 CÔNG TY TNHH  TM HOÀNG HUY

Đường Thiên Bình, khu đô thị Tiến Lộc, 

tổ 7, phường Lê Hồng Phong - Phủ Lý - 

Hà Nam

132.711.279                          

60 0700850179
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

ĐẶNG ANH 

Xóm 16, Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn - 

Kim Bảng - Hà Nam
75.178.807                            

61 0700852881 CÔNG TY TNHH DVTM MINH TRÂM 

Nhà ông Lê Văn Thạch, Quốc lộ 1A, ngã 

ba Đọ Xá, phường Thanh Châu - Phủ Lý - 

Hà Nam

180.409.079                          

62 0700852899 CÔNG TY TNHH DVTM BẢO LỘC 
Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh 

Châu - Phủ Lý - Hà Nam
264.451.080                          

63 0700853451 CÔNG TY TNHH MINH QUANG ĐC
Thôn Nông Vụ, xã Đại Cương - Kim Bảng 

- Hà Nam
71.743.994                            

64 0700863611
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HÒA 

Thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu- Kim Bảng - 

 Hà Nam
138.448.085                          

65 2300996353
CÔNG TY CỔ PHẦN BOULEVARD HÀ 

BẮC 

Lô 15 dãy A2, Khu đô thị Square Hồng 

Phú, phường Thanh Châu - Phủ Lý - Hà 

Nam

285.044.379                          
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66 2700922765 CÔNG TY TNHH DV&ĐT VẬN TẢI THK 
Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, phường Trần 

Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
248.519.706                          

67 2700922772 CÔNG TY TNHH TM&PT VẬN TẢI CAR 
Số nhà 38, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo - 

Phủ Lý - Hà Nam 
247.342.365                          

68 2700922797
CÔNG TY TNHH TM&DV VNA NINH 

BÌNH 

Số nhà 38, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo - 

Phủ Lý - Hà Nam 
77.823.891                            

69 2700922807 CÔNG TY TNHH DV&TM YÊN MÔ 
Số nhà 38, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo - 

Phủ Lý - Hà Nam 
149.560.018                          

70 2700922846
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI Ô TÔ NINH BÌNH

Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, phường Trần 

Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
583.480.422                          

71 2700922927
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI TAM ĐIỆP 

Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, phường Trần 

Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
275.979.642                          

72 0700100225
Công ty Xuất nhập khẩu - Du lịch và đầu tư 

xây dựng Hà Nam 

Quốc lộ 1 A-Phường Hai Bà trưng - Phủ 

Lý - Hà Nam
98.666.687                            

73 0700100754
Công ty CP xây dựng công trình giao thông 

820 

Km 233 Quốc lộ 1a, Phường Thanh Châu - 

Phủ Lý - Hà Nam
125.069.307                          

74 0700101010 Công ty điện tử Hà Nam Đường  1A  - Phủ Lý - Hà Nam 53.863.228                            

75 0700101814
Công ty SXKD vật tư nông nghiệp và nông 

sản  Hà Nam 

Đường 1A, Phường Thanh Châu - Phủ Lý - 

 Hà Nam
313.172.561                          

76 0700166988 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng 
Phường Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà 

Nam
612.149.390                          

77 0700169650
Công ty CP đầu tư khoáng sản và bao bì Tiên 

Tân 

Km số 5, Quốc lộ 1A, xã Tiên Tân - Phủ 

Lý - Hà Nam
298.574.727                          

78 0700210517 Công ty TNHH Nhật Linh
233 Đường Nguyễn Viết Xuân, phường 

Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam
1.688.662.059                       

79 0700216371 Công ty TNHH xây dựng Mạnh Tiến 
Đường 1A Xã Thanh Châu - Phủ Lý - Hà 

Nam
80.842.602                            

80 0700238488 Công ty  CP bia Việt Hoa 
Khu công nghiệp Châu Sơn - Phủ Lý - Hà 

Nam
119.843.543                          

81 0700247122 Công ty TNHH tư vấn xây dựng A.V.N 
Số 35 Tổ 14, phường Minh Khai - Phủ Lý - 

 Hà Nam
64.796.422                            

82 0700537544
Công Ty TNHH Cơ Khí Sửa Chữa Và Xây 

Dựng Toàn Thắng 

Tổ 8, phường Quang Trung - Phủ Lý - Hà 

Nam
64.512.774                            

83 0700558199 Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Hồng Phát
Tổ 6, phường Quang Trung - Phủ Lý - Hà 

Nam
59.273.218                            

84 0700778268
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY 

DỰNG TIẾN ĐẠT 

Núi Xẻ, Xã Liên Sơn - Kim Bảng - Hà 

Nam 
2.020.344.364                       
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85 0700193075
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 

NGHIỆP HÀ NAM

Số nhà 24, đường Châu Cầu,  tổ 10, 

Phường Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà 

Nam

                       2.459.545.893 

86 0700769538
Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Dầu Khí 

Thái Bình Dương

Số 19, ngõ 53, đường Biên Hòa, Phường 

Lương Khánh Thiện - Phủ Lý Hà Nam
31.807.375                            

87 0700795312
Công ty TNHH xây dựng MANDACONS Hà 

Nam

Số 39 ngõ 1 đường Nguyễn Quốc Hiệu, 

phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Hà 

Nam

3.908.291.858                       

88 0700279036
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

HÀ NAM

Tổ 9, phường Minh Khai,  TP. Phủ Lý, Hà 

Nam
5.792.250                              

62.385.311.099                        Tổng cộng 88 DN
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